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 Bài 20:   ôt, ơt, ưt 

ôôtt          ơơtt          ưưtt  

11  
  

một nhớt mứt 

  

 

đốt thớt đứt 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các nguyên âm cho các em.) 

 

aa  ăă  ââ  

ee  êê  ii  

oo  ôô  ơơ  

uu  ưư  yy  
 

(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

aann  ăănn  âânn  eenn  êênn  

iinn  oonn  ôônn  ơơnn  uunn  
 

aamm  ăămm  ââmm  eemm  êêmm  

iimm  oomm  ôômm  ơơmm  uumm  
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Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

 

t 
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ứt ựt 
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Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

ôt 
 

ốt cốt dốt đốt hốt mốt tốt 

ột bột cột dột hột lột một 
   

ơt 
 

ớt bớt hớt phớt sớt thớt vớt 

ợt dợt đợt hợt lợt vợt  
  

ưt 
 

ứt bứt dứt đứt mứt   

ựt giựt phựt     
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Tập Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

ôt một 11  

ôt đốt 
 

ơt nhớt 
 

ơt thớt 
 

ưt mứt 
 

ưt đứt 
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Ráp Chữ 
(Cho các em nối các hình với những từ sau đây bằng cách ráp phụ âm, vần và dấu.  Sau đó, cho 

các em viết lại những từ đó.) 

 

11    
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Chính Tả 
(Đọc tên những hình sau đây cho các em viết vào những chỗ trống.)   

 

ôt     ơt     ưt 
 

11  
 

_______________________________ _______________________________ 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

  

_______________________________ _______________________________ 
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần ôt, gạch dưới những từ có 

vần ơt và đóng khung những từ có vần ưt.  Sau đó, cho các em đọc lại những từ đó.) 

Năm nay bé Thư được một tuổi. 11  
Khi bị cúp điện, Nhật đốt nến để học bài. 

 

Bố đổ ba bình nhớt vào xe.  

 

Chị Hoa dùng dao và thớt để cắt ớt. 

 

Mẹ mua hộp mứt để biếu ông bà nội. 

 

Sợi dây thừng sắp bị đứt đôi.  
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em chọn câu trả lời dựa trên phần Tập Đọc.) 

 

Năm nay, bé Thư được mấy tuổi? 
a. Một tuổi. 

b. Bốn tuổi. 

c. Mười một tuổi. 

Khi bị cúp điện, Nhật làm gì để học bài? 
a. Đi thư viện. 

b. Đốt nến. 

c. Mở cửa sổ. 

Bố đổ mấy bình nhớt vào xe? 
a. Một. 

b. Hai. 

c. Ba . 

Chị Hoa dùng dao và thớt để làm gì? 
a. Cắt ớt. 

b. Lột vỏ cam. 

c. Thái rau. 

Mẹ mua gì để biếu ông bà nội? 
a. Chùm nho. 

b. Hộp mứt. 

c. Tấm thiệp. 

Sợi dây thừng như thế nào? 
a. Đang bị cột. 

b. Đang bị kéo. 

c. Sắp bị đứt. 



 

330 Tiếng Nước Tôi  

 

Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.) 

 

Khi bi cup điên, Nhât đôt 

nên đê hoc bai. 
 

Chi Hoa dung dao va thơt 

đê căt ơt. 
 

Me mua hôp mưt đê biêu 

ông ba nôi. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.) 

 

11  

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 

cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

Sợi dây thửng sắp bĩ đứt đôi.  (2 lỗi) 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Điền Vào Chỗ Trống 
(Cho các em điền vào chỗ trống.) 

 

đứt, một, nhớt 

Năm nay bé Thư được 

_________ tuổi. 11  

Bố đổ ba bình _________ 

vào xe. 
 

Sợi dây thừng sắp bị 

_________ đôi.  
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Ráp Câu  
(Cho các em sắp xếp và viết lại thành một câu có ý nghĩa.  Nhắc các em viết hoa và chấm câu.) 

 

 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 
 

 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

vào xe 

đổ bố 

bình nhớt 

ba 

một 

được 

tuổi 

năm nay 

11  bé Thư 
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Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 

 

v n u ấ t đ c 

n n h ớ t ố ằ 

m g m n m t m 

m ứ t ú c ắ ộ 

đ ọ t t á t t 

ứ t ầ t h ớ t 

t v m ắ t m t 

 

11    
 

 

 

một đốt nhớt thớt mứt đứt 
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Mê Cung 
(Cho các em giải mê cung và viết tên của các hình theo thứ tự.) 

 

đốt đứt một 

mứt nhớt thớt 

 

1.________________ 2.________________ 3.________________ 

4.________________ 5.________________ 6.________________ 

11  
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Mật Mã 
(Cho các em giải những mật mã dưới đây.  Sau đó cho các em viết lại những từ đó.) 

 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 

Bảng Mã 

   
đ h m n ố ớ ộ t ứ  

 


